NỘI DUNG ÔN TẬP
Bài 14: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.

A, NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc. 
a. Cơ sở hình thành quốc gia Văn Lang – Âu Lạc

- Sự chuyển biến về kinh tế: 

+ Đầu  TNK I TCN cư dân văn hóa Đông Sơn đã biết sử dụng công cụ đồng phổ biến và bắt đầu biết sử dụng công cụ sắt.

+ Nông nghiệp trồng lúa nước, dùng cày với sức kéo trâu bò khá phổ biến.

+ Có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp.

· Sự chuyển biến về xã hội:
+ Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt. 

+ Công xã thị tộc tan rã, và sự ra đời của công xã nông thôn và gia đình nhỏ theo chế độ phụ hệ 

+ Công tác trị thủy, thủy lợi phục vụ nông nghiệp và chống giặc ngoại xâm cũng được đặt ra.

( Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc ra đời

b. Tổ chức nhà nước Văn Lang - Âu Lạc:

- Bộ máy nhà nước:

+ Đứng đầu nhà nước là vua Hùng (Văn Lang), vua An Dương Vương (Âu Lạc). Giúp việc có các Lạc hầu, Lạc tướng. 

+ Cả nước chia làm 15 bộ do Lạc tướng đứng đầu. Ở các làng xã đứng đầu là Bồ chính.

( Tổ chức bộ máy Nhà nước còn đơn giản, sơ khai.

- Nhà nước Âu lạc: Lãnh thổ mở rộng hơn nhà nước Văn Lang, có quân đội mạnh, vũ khí tốt, thành Cổ Loa kiên cố.
c. Xã hội: gồm: vua, quí tộc, dân tự do, nô tì.

d. Đời sống vật chất - tinh thần của người Việt cổ.

-  Đời sống vật chất: Ăn gạo tẻ, gạo nếp, thịt cá, rau củ. ở nhà sàn. Nữ mặc áo, váy, nam đóng khố.

-  Đời sống tinh thần:  Sùng bái thần linh, thờ cúng tổ tiên, anh hùng có công với nước… nhuộm răng đen, ăn trầu, xăm mình.
2.Quốc gia cổ Chăm –pa, Phù Nam.

	Tiêu chí
	Cham-pa
	Phù Nam

	Quá trình hình thành
	- Được hình thành trên cơ sở văn hóa Sa Huỳnh. TK II Khu Liên thành lập nước Lâm Ấp, đến thế kỷ VI đổi thành Cham-pa
	Trên cơ sở văn hóa Óc Eo hình thành quốc gia cổ Phù Nam (thế kỷ I), 

	suy thoái
	XV Cham pa suy thoái và hội nhập với Đại Việt.
	VI bị Chân Lạp xâm chiếm

	Kinh tế
	- Trồng lúa nước dùng sức kéo trâu bò, làm TCN, kĩ thuật xây tháp đạt trình độ cao.
	Sản xuất nông nghiệp kết hợp với thủ công, đánh cá, buôn bán.

	Chính trị - 

xã hội
	-Theo chế độ quân chủ chuyên chế.

-XH: Quí tộc, nông dân tự do, nô lệ.
	Theo chế độ quân chủ chuyên chế.

 XH: Quí tộc, bình dân, nô lệ.


TK IV có chữ viết bắt nguồn từ 

	hữ Phạn. Theo Hin-đu giáo và PG. Ở nhà sàn, hỏa táng người chết, ...
	- PG và Hin-đu giáo, nghệ thuật ca, múa nhạc phát triển. Ở nhà sàn.
	


Bài 15 - 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC 

(TỪ THẾ KỶ II TCN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X)

A. NỘI DUNG BÀI HỌC

I. CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI VIỆT NAM.
1. Chế độ cai trị.

a. Tổ chức bộ máy cai tri

Các triều đại phong kiến phương Bắc từ nhà Triệu, Hán, nước ta thành các quận, đến nhà Tùy, nhà Đường chia nước ta thành nhiều châu và cử quan lại cai trị đến cấp huyện.

- Mục đích của phong kiến phương Bắc là sáp nhập đất nước Âu Lạc cũ vào bản đồ Trung Quốc.

b. Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa
- Chính sách bóc lột về kinh tế.

+ Thực hiện chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề.

+ Nắm độc quyền muối và sắt.

+ Quan lại đô hộ bạo ngược tham ô ra sức bóc lột dân chúng để làm giàu.

- Chính sách đồng hóa về văn hóa.

+ Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ nho.

+ Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán.

+ Đưa người Hán vào sinh sống cùng người Việt.

( Nhằm mục đích thực hiện âm mưu đồng hóa dân tộc VN

- Chính quyền đô hộ còn áp dụng luật pháp hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

2.Những chuyển biến  về kinh tế, văn hóa, xã hội ở VN 
a. Về kinh tế.

· Nông nghiệp:

+ Công cụ bằng sắt được sử dụng phổ biến.

+ Công cuộc khai hoang mở rộng diện tích đất trồng  trọt được đẩy mạnh

+ Xây dựng công trình thủy lợi

(Năng suất lúa tăng hơn trước

· Thủ công nghiệp:

+ Nghề cũ như rèn sắt, làm trang sức phát triển

+Nghề mới: làm giấy, thủy tinh

· Đường giao thông thủy bộ giữa các vùng được hình thành

b. Về văn hóa

· Nhân dân ta tiếp nhận và Việt hóa những yếu tố tích cực của văn hóa TQ như ngôn ngữ, văn tự.

· Các phong tục tập quán như nhuộm răng đen, ăn trầu tôn, trọng phụ nữ vẫn được duy trì.

(Nhân dân ta không bị đồng hóa

c. Về xã hội

Mâu thuẫn chính trong xã hội là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc, dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đã diễn ra.

II. CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP ( TỪ THẾ KỈ I ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X)

1. Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X

- Trong suốt 100 năm Bắc thuộc, dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu tranh giàng độc lập dân tộc.

- Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tiếp, rộng lớn, nhiều cuộc khởi nghĩa có nhân dân cả ba quận tham gia.

- Kết quả: Nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi lập được chính quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ).

- Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân Âu Lạc.

2.Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu 
	Cuộc khởi nghĩa
	Thời gian
	Kẻ thù
	Địa bàn
	Tóm tắt diễn biến
	Ý nghĩa

	Hai Bà Trưng


	3 – 40
	Nhà Đông Hán
	Hát Môn Mê Linh, Cổ Loa, Luy Lâu
	- Tháng 3 - 40 Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng chiếm được Cổ Loa buộc thái thú Tô Định trốn về TQ.  KN thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua xây dựng chính quyền tự chủ.

- Năm 42 Nhà Hán đưa hai vạn quân sang xâm lược. Hai Bà Trưng tổ chức kháng chiến anh dũng nhưng do chênh lệch về lực lượng, kháng chiến thất bại Hai Bà Trưng hi sinh.
	- Mở đầu cho cuộc đấu tranh chống áp bức đô hộ của nhân dân Âu Lạc.

- Khẳng định khả năng, vai trò của phụ nữ trong đấu tranh chống ngoại xâm.

	Lý Bí
	542
	Nhà Lương
	Long Biên 

Tô Lịch
	- Năm 542 Lý Bí liên kết các châu thuộc miền Bắc khởi nghĩa. Lật đổ chế độ đô hộ.

- Năm 544 Lý Bí lên ngôi lập nước Vạn Xuân.

- Năm 545 nhà Lương đem quân xâm lược, Lý Bí trao binh quyền cho Triệu Quang Phục tổ chức kháng chiến ( năm 550 thăng lợi. Triệu Quang Phục lên ngôi vua.

- Năm 571 Lý Phật Tử cướp ngôi.

- Năm 603 nhà Tùy xâm lược, nước Vạn Xuân kết thúc.
	- Giành được độc lập tự chủ sau 500 năm đấu tranh bền bỉ.

- Khẳng định sự trưởng thành của ý thức dân tộc. 

	Khúc Thừa Dụ
	905
	Đường
	Tống Bình
	- Năm 905 Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ đánh chiếm Tống Bình, dành quyền tự chut (giành chức Tiết độ sứ).

- Năm 907 Khúc Hạo xây dựng chính quyền độc lập tự chủ.
	- Lật đổ ách đô hộ của nhà Đường. giành độc lập tự chủ.

- Đánh dấu thắng lợi căn bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.

	Ngô Quyền
	938
	Nam Hán
	Sông Bạch Đằng
	- Năm 938 quân Năm Hán xâm lược nước ta, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân giết chết tên phản tặc Kiều Công Tiễn (cầu viện Nam Hán) và tổ chức đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đập tan âm mưu xâm lược của nhà Nam Hán.
	- Bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ của đất nước.

- Mở ra một thời đại mới thời đại độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc.

- Kết thúc vĩnh viễn 1 nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc.


BÀI 17

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN 

(TỪ THẾ K Ỷ X ĐẾN THẾ KỶ XV)

I. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP THẾ KỶ X.

- Năm 939, sau khi đánh bại quân Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương, thành lập chính quyền mới, đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội).

( Mở đầu xây dựng nhà nước độc lập tự chủ.

- Năm 944, Ngô Quyền mất, nhà Ngô suy vong, dẫn đến “loạn 12 sứ quân”.

- Năm 968, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, chuyển kinh đô về Hoa Lư (Ninh Bình).

- Tiếp sau nhà Đinh, nhà tiền Lê đã xây dựng một nhà nước quân chủ sơ khai:

 + Ở trung ương có 3 ban: Ban văn, Ban võ và Tăng ban.

 + Cả nước chia làm 10 đạo.

 + Quân đội được tổ chức lại và xây dựng theo hướng chính quy.

-> Mặc dù chỉ là nhà nước quân chủ sơ khai nhưng nhà nước thời tiền Lê đã đặt cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước quân chủ ở các triều đại sau.

* Bộ máy nhà nước thời Lê sơ

- Năm 1428 sau khi chiến thắng nhà Minh, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Lê (Lê sơ).

- Đến thời Lê Thánh Tông, với cuộc cải cách hành chính, bộ máy nhà nước được tổ chức chặt chẽ và hệ thống hơn:

 + Chính quyền trung ương:

II. PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN CHỈNH NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN Ở ĐẦU THẾKỶ XI ( XV
1. Tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Năm 1009, nhà Lý được thành lập.

- Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (Hà Nội) 

- Năm 1054, Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt.

–> Mở ra một thời kì phát triển mới cho lịch sử dân tộc.

* Bộ máy nhà nước Lý -Trần - Hồ.

    Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV, bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế được cải tiến hoàn chỉnh hơn từ trung ương đến địa phương, các cơ quan, chức quan cũng được quy định cụ thể và rõ ràng.

* Bộ máy nhà nước thời Lê sơ

- Năm 1428 sau khi chiến thắng nhà Minh, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Lê (Lê sơ).

- Đến thời Lê Thánh Tông, với cuộc cải cách hành chính, bộ máy nhà nước được tổ chức chặt chẽ và hệ thống hơn:

 + Chính quyền trung ương:

+ Chính quyền địa phương: Cả nước chia thành 13 đạo thừa tuyên mỗi đạo có 3 ti (Đô ti, thừa ti, hiến ti).

   Dưới đạo là: Phủ, Huyện, Châu, Xã.

- Giáo dục thời Lê sơ phát triển. Thi cử để tuyển chọn quan lại.

( Dưới thời Lê bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế đạt mức độ cao, hoàn chỉnh. Đây cũng là thời kì xác lập của chế độ phong kiến Việt Nam.

2. Luật pháp và quân đội.

* Luật pháp

- 1042 Vua Lý Thái Tông ban hành Hình thư (bộ luật đầu tiên).

- Thời Trần: Hình luật.

- Thời Lê sơ có bộ Luật Hồng Đức (hay Quốc triều hình luật) – là bộ luật hoàn chỉnh và tiển bộ nhất dưới chế độ phong kiến.

( Luật pháp nhằm bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị, an ninh đất nước và một số quyền lợi chân chính của nhân dân.

* Quân đội: 

- Từ thời Lý, quân đội được tổ chức chặt chẽ hơn thời Đinh, Tiền Lê.

- Đến thời Lê sơ, lực lượng quân ngày càng tăng về số lượng, chất lượng và trang bị vũ khí.

3. Hoạt động đối nội và đối ngoại.

* Đối nội:

- Thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, chú ý đoàn kết đến các dân tộc ít người.

- Luôn coi trọng vấn đề an ninh của dân tộc

- Quan tâm đến đời sống nhân dân. 

* Đối ngoại: 

- Với nước lớn phương Bắc: Quan hệ hòa hiếu, đồng thời sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

- Với Chămpa, Lào, Chân Lạp luôn giữ quan hệ thân thiện, tuy nhiên có đôi lúc xảy ra chiến tranh.
II. PHẦN CÂU HỎI LUYỆN TẬP

Bài 14: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.

Câu 1. Thanh Hóa là nơi phát hiện ra nền văn hóa nào dưới đây?

A.  Đông Sơn.

B.  Bàu Tró.

C.  Hạ Long.

D. Mai Pha.

Câu 2. Thời gian tồn tại của văn hóa Đông Sơn là

A. từ đầu thế kỉ I TCN đến thế kỉ I SCN.

B. từ đầu thiên niên kỉ I TCN đến thế kỉ II SCN.

C. từ đầu thiên niên kỉ I TCN đến thế kỉ I SCN.

D. từ đầu thiên niên kỉ II đến thế kỉ I SCN.

Câu 3. Vào thời gian đầu của văn hóa Đông Sơn, công cụ lao động phổ biến được làm từ

A. đồng thau, bắt đầu có công cụ sắt.

B. gỗ, đá và đồng.

C. đồng đỏ và nhôm.

D. sắt và đồng.

Câu 4. Đặc điểm của bộ máy nhà nước Văn Lang – Âu Lạc là
A. đã hoàn chỉnh, do vua Hùng đứng đầu.

B. khá hoàn chỉnh, đứng đầu là vua Hùng.

C. đơn giản, sơ khai, chưa hoàn chỉnh 

D. ra đời sớm nhất ở khu vực châu Á.

Câu 5. Kinh đô cổ Loa của nhà nước Âu Lạc nằm ở địa danh nào dưới đây?

A. Đông Anh, Hà Nội. 

B. Phong Châu, Phú Thọ.

C. Trà Kiệu, Quảng Nam.

D. Thoại Sơn, An Giang.

Câu 6. Cư dân Văn Lang – Âu Lạc không có tập quán
A. ở nhà sàn, nữ mặc áo, váy, nam đóng khố.

B. nhuộm răng, ăn trầu.

C. xăm mình, thích dùng đồ trang sức.

D. làm nhà trên sông nước, mái lợp bằng lá dừa.

Câu 7. Dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, nhân dân Tượng Lâm đã giành được quyền tự chủ, lập ra nước Lâm Ấp vào

A. thế kỉ II TCN.

B. cuối thế kỉ I TCN.

C. thế kỉ II.

D. cuối thế kỉ II.

Câu 8. Hoạt động kinh tế chính của cư dân Chămpa là

A. nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp.

B. nông nghiệp trồng lúa, sử dụng công cụ bằng sắt và sức kéo của trâu bò.

C. sản xuất thủ công nghiệp, đặc biệt là guồng nước.

D. chăn nuôi, trồng cây lúa nước.

Câu 9. Trên cơ sở của văn hóa Óc Eo, một quốc gia cổ đã được hình thành có tên gọi là gì?

A. Vương quốc Óc Eo.

B. Vương quốc Chămpa.

C. Vương quốc Phù Nam.

D. Vương quốc Lan Xang.

Câu 10. Nét đặc sắc trong tín ngưỡng của người Việt Cổ là
A. thờ thần mặt trời.

B. thờ thần sông, thần núi.

C. sùng bái các hiện tượng tự nhiên.

D. thờ cúng tổ tiên, các anh hùng dân tộc và những người có công.

Câu 11. Hệ tư tưởng, tôn giáo nào có trong đời sống tinh thần của cả người Chăm và người Việt cổ?

A. Nho giáo.

B. Hồi giáo.

C. Phật giáo.

D. Hin đu giáo.

Câu 12.  Xã hội Chămpa có các tầng lớp chủ yếu nào?
A. Vua, quan lại cao cấp, địa chủ và nông dân.

B. Tầng lớp quý tộc, dân tự do, nông dân phụ thuộc và nô lệ.

C. Vua, tướng lĩnh quân sự và tăng lữ.

D. Đại địa chủ, thương nhân, nông dân và nô tì.

Câu 13. Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hóa nào dưới đây?

A. Sa Huỳnh.

B. Đồng Nai.

C. Óc Eo.

D. Đông Sơn.

Câu 14. Điền vào chỗ trống: “Quốc gia cổ Phù Nam gồm nhiều tiểu vương quốc, bộ phận chủ yếu là ở ....................., nói tiếng Nam Đảo.”
A. Đông Nam Bộ.

B. Tây Nam Bộ.

C. Nam Trung Bộ.

D. Trung Trung Bộ.

Câu 15. Khu di tích thánh địa Mĩ Sơn nằm ở tỉnh nào của nước ta ngày nay?

A. Quảng Ngãi.

B. Quảng Nam.

C. Quảng Bình.

D. Quảng Trị

Câu 16. Điền vào chỗ trống: “Thời Bắc thuộc, vùng đất phía Nam Hoành Sơn bị nhà Hán xâm chiếm và đặt thành quận, huyện .................... là huyện xa nhất.”

A. Lâm Ấp.

B. Chămpa.

C. Hoàng Sơn.

D. Tượng Lâm.

Câu 17. Địa bàn của nước Chămpa thế kỉ VI ở khu vực nào của Việt Nam ngày nay?

A. Phía bắc đến Quảng Bình, phía nam đến Phan Rang.

B. Phía bắc đến Hoành Sơn, phía nam đến Phan Rang.

C. Phía bắc đến Quảng Bình, phía nam đến Phan Thiết.

D. Phía bắc đến Quảng Nam, phía nam đến Đồng Nai.

Câu 18. So sánh nét độc đáo trong sản xuất nông nghiệp người Chămpa với người Việt cổ
A. Sử dụng sức kéo của trâu bò và công cụ bằng kim loại trong trồng trọt.

B. Sử dụng phân bón trong nông nghiệp.

C. Sử dụng guồng nước trong sản xuất.

D. Chú trọng thay đổi các loại cây trồng trên đồng ruộng.

Câu 19. Điểm khác biệt về hoạt động kinh tế giữa văn hóa Chăm Pa với Phù Nam là
A. phát triển nghề thủ công, khai thác lâm thổ sản, kĩ thuật xây dựng tháp.

B. nghề nông trồng lúa nước, sử dụng công cụ lao động bằng sắt và sức kéo của trâu bò

C. nghề nông và công nghiệp

D. nghề nông và du lịch, dịch vụ.

Câu 20. Điểm giống nhau về hoạt động kinh tế giữa cư dân Văn Lang - Âu Lạc với cư dân Chăm Pa là gì?
A. Nghề nông, thủ công nghiệp

B. Nghề nông trồng lúa nước, sử dụng công cụ bằng sắt và sức kéo của trâu bò.

C. Khai thác lâm thổ sản, đánh bắt cá.

D. Phát triển kinh tế biển.


Câu 21. Điểm khác biệt về kinh tế của cư dân Phù Nam với cư dân Văn Lang-Âu Lạc  Chăm Pa là gì?

A. Nông nghiệp rất phát triển

B. Ngoại thương đường biển rất phát triển

C. Công nghiệp rất phát triển

D. Thủ công nghiệp rất phát triển

Câu 22. Nhà nước Âu Lạc là
A. sự kế tiếp và phát triển cao hơn của nhà nước Văn Lang.

B. một quốc gia riêng biệt, không có điểm chung với nhà nước Văn Lang.

C. sự thu hẹp của nhà nước Văn Lang.

D. một nhà nước do địa chủ phong kiến lập ra.

Câu 23. Điểm khác nhau về xã hội của quốc gia Văn Lang- Âu Lạc với quốc gia Phù Nam là
A. các tầng lớp xã hội chưa phân hóa

B. các tầng lớp xã hội phân hoá chưa sâu sắc.

C. các tầng lớp xã hội phân hoá sâu sắc

D. các tầng lớp xã hội phân hoá rất sâu sắc.

Câu 24. Điểm tương đồng của cư dân: Văn Lang - Âu Lạc; Chăm Pa; Phù Nam về  văn hóa

A. Thích ca múa hát, lễ hội.

B. Tục nhuộm răng, ăn trầu.

C. Tục hỏa táng người chết.

D. Sùng tín đạo Hin đu.

Câu 25. Điểm giống nhau trong thể chế chính trị của nhà nước: Văn Lang - Âu Lạc; Chăm Pa; Phù Nam là
A. nhà nước quân chủ chuyên chế.

B. nhà nước quân chủ sơ khai.

C. nhà nước quân chủ lập hiến.

D. nhà nước dân chủ cổ đại.
* TỰ LUẬN
Câu 1. Trình bày cơ sở, điều kiện hình thành nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là gì? Chỉ ra điểm giống nhau về cơ sở hình thành của nhà nước Văn Lang-Âu Lạc với các quốc gia cổ đại Phương Đông?

Câu 2. Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang -Âu Lạc? Những nét văn hoá nào của cư dân Văn Lang-Âu Lạc còn lưu truyền đến ngày nay?
Câu 3. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang-Âu Lạc?  Rút ra nhận xét? 

Câu 4.  Nêu nét cơ bản trong đời sống kinh tế của cư dân Chăm Pa? Theo em đời sống kinh tế của cư dân Chămpa, Phù Nam có điểm gì giống và khác nhau?

Câu 5. Từ những nét cơ bản về tình hình văn hóa của cư dân Văn Lang - Âu Lạc. Theo anh (chị) nhân dân ta nhất là giới trẻ cần nhận thức như thế nào về trách nhiệm bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc?

Câu 6. Lập bảng so sánh về đời sống kinh tế, văn hoá, tín ngưỡng của cư dân Văn Lang-Âu Lạc, Chăm Pa và Phù Nam?

Bài 15. THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC

(Từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X)

* Trắc nghiệm: 
Câu 1. Thời Bắc thuộc ở nước ta kéo dài từ

A. cuối thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ VI.

B. cuối thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ VII.

C. cuối thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ IX.

D. cuối thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X.

Câu 2. Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia nước ta thành hai quận là

A. Giao Chỉ và Cửu Chân.

B. Cửu Chân và Nhật Nam.

C. Nhật Nam và Giao Chỉ.

D. Giao Chỉ và Hợp Phố.

Câu 3. Để sát nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã

A. chia nước ta thành các quận, huyện.

B. chia nước ta thành nhiều châu, quận.

C. biến nước ta thành một tỉnh.

D. biến nước ta thành một khu tự trị.

Câu 4. Chính sách nào dưới đây không phải là chính sách bóc lột về kinh tế mà các triều đại phương Bắc đã áp dụng ở nước ta?

A. Đồng hóa.

B. Bóc lột, cống nạp.

C. Cướp ruộng đất.

D. Nắm độc quyền muối và sắt.

Câu 5. Chính sách nào dưới đây không nằm trong chính sách đồng hoá về văn hoá mà các triều đại phương Bắc đã áp dụng ở nước ta?

A. Mở trường dạy chữ Hán.

B. Truyền bá Nho giáo.

C. Độc quyền sắt và muối.

D. Đưa người Hán ở lẫn với người Việt.

Câu 6. Trong nông nghiệp nước ta thời Bắc thuộc loại công cụ nào được sử dụng phổ biến?

A. Công cụ bằng đá.

B. Công cụ bằng đồng đỏ.

C. Công cụ bằng đồng thau.

D. Công cụ bằng sắt.

Câu 7. Thủ công nghiệp nước ta thời Bắc thuộc xuất hiện nghề mới nào?
A. Rèn sắt.

B. Khai thác vàng bạc.

C. Làm đồ trang sức.

D. Làm thủy tinh, làm giấy.

Câu 8. Yếu tố tích cực nào của văn hóa Trung Hoa được truyền bá vào nước ta thời Bắc thuộc?

A. Nhuộm răng đen.

B. Làm bánh chưng.

C. Chữ viết.

D. Tôn trọng phụ nữ.

Câu 9. Mâu thuẫn bao trùm xã hội nước ta thời Bắc thuộc là 

A. giữa nhân dân và chính quyền đô hộ.

B. giữa nhân dân và quí tộc người Việt.

C. giữa quí tộc người Việt và chính quyền đô hộ.

D. giữa nông dân và chính quyền đô hộ.

Câu 10. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đã tạo ra sự chuyển biến trong lĩnh vực gì?

A. Kinh tế, xã hội.

B. Văn hóa, xã hội.

C. Kinh tế, văn hoá.

D. Kinh tế, văn hóa, xã hội.

Câu 11. Trong các chính sách dưới đây của chính quyền đô hộ phương Bắc, chính sách nào thể hiện sự bóc lột về kinh tế?

A. Truyền bá Nho giáo.

B. Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục.

C. Đưa người Hán đến ở lẫn với người Việt.

D. Nắm độc quyền về muối và sắt.

Câu 12. Trong các chính sách dưới đây của chính quyền đô hộ phương Bắc, chính sách nào thể hiện sự đồng hóa về văn hóa?

A. Bắt nộp những thứ lâm, thổ sản quý.

B. Cướp ruộng đất lập đồn điền.

C. Nắm độc quyền về muối và sắt.

D. Truyền bá Nho giáo.

Câu 13. Trong các nghề thủ công dưới đây, nghề nào không phải là nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta thời Bắc thuộc?

A. Làm giấy.

B. Làm thủy tinh.

C. Làm tranh sơn mài.

D. Rèn sắt.

Câu 14. Người Việt có thái độ như thế nào đối với các chính sách về văn hóa của chính quyền đô hộ phương Bắc?

A. Kiên quyết bảo tồn phong tục, tập quán.

B. Liên tiếp nổi dậy khởi nghĩa.

C. Tiếp nhận và “Việt hoá” những yếu tố tích cực của văn hóa Trung Hoa.

D. Bất hợp tác với chính quyền đô hộ.

Câu 15. Dưới thời Bắc thuộc, yếu tố nào dưới đây không thuộc văn hóa truyền thống nước ta là?
A. Ăn trầu.

B. Nhuộm răng đen.

C. Trọng nam khinh nữ.

D. Tôn trọng phụ nữ.

Câu 16. Nguyên nhân nào dưới đây là cơ bản nhất làm thất bại âm mưu đồng hoá của phong kiến phương Bắc?

A. Truyền thống yêu nước.

B. Giữ được phong tục tập quán.

C. Tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Hoa.

D. Liên tục khởi nghĩa.

Câu 17. Nơi xuất phát các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc?
A. Quận, huyện.

B. Xã, huyện.

C. Làng xóm.

D. Châu, quận.

Câu 18. Hoàn chỉnh nội dung kiến thức sau đây: “Nhân dân ta ……Tiếng Việt vẫn….Các phong tục, tập quán như ăn trầu, nhuộm răng đen, tôn trọng phụ nữ vẫn được duy trì”.

A. không bị đồng hoá/ được bảo tồn.

B. bị đồng hoá/ không được bảo tồn.

C. bị đồng hoá/ được bảo tồn.

D. không bị đồng hoá/ được bảo tồn.

Câu 19. Thời kì Bắc thuộc Nho giáo có ảnh hưởng như thế nào đối với nước ta?

A. Ảnh hưởng sâu rộng.

B. Ảnh hưởng đến giai cấp thống trị.

C. Ảnh hưởng đến toàn bộ tầng lớp nhân dân.

D. Chỉ có ảnh hưởng đến một số vùng trung tâm châu, quận.

Câu 20. Chính quyền đô hộ đã có biện pháp gì để đối phó với các cuộc đấu tranh của nhân dân ta?

A. Thẳng tay đàn áp.

B. Mềm dẻo.

C. Cứng rắn.

D. Dung hòa.

Câu 21. Chính sách nào dưới đây lột tả sự tàn bạo nhấtcủa phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta?

A. Cống nạp nặng nề.

B. Cướp đoạt ruộng đất.

C. Thuế má nặng nề.

D. Độc quyền muối và sắt.

Câu 22. Thời Bắc thuộc được xác định là khoảng thời gian nào dưới đây?

A. Từ năm 179 TCN đến đầu thế kỉ X.

B. Từ năm 179 TCN đến cuối thế kỉ X.

C. Từ năm 179 đến đầu thế kỉ X.

D. Từ năm 179 đến cuối thế kỉ X.

Câu 23. Mục đích cuối cùng của các triều đại phong kiến phương bắc trong chính sách cai trị nước ta là

A. chia nước ta thành các quận, huyện.

B. xóa tên nước ta khỏi bản đồ.

C. vơ vét tài nguyên.

D. bành trướng lãnh thổ.

Câu 24. Theo em trong cuộc sống hiện nay phải làm gì để giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc?

A. Tiếp thu tất cả những yếu tố văn hóa mới.

B. Bảo tồn và tiếp thu có chọn lọc những yếu tố văn hóa mới.

C. Tiếp thu một phần những yếu tố văn hóa mới.

D. Bảo tồn nền văn hóa dân tộc.

* Tự luận.

Câu 1. Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta? Theo em những chính sách đó có giúp chúng thực hiện được mục đích của mình không? Tại sao?  

Câu 2. Hãy cho biết những chuyển biến về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội ở nước ta thời Bắc thuộc? Lí giải nguyên nhân của những chuyển biến đó?

Câu 3. Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta? Vì sao trong thời kì Bắc thuộc nhân ta lại không bị đồng hóa? 

Bài 16

THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC

(Từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X)

Câu 1. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra vào năm nào?

A. Năm 40.

B. Năm 41.

C. Năm 42. 

D. Năm 43.

Câu 2. Kể tên cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc?
A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

B. Khởi Khúc Thừa Dụ.

C. Chiến thắng Bạch Đằng.

D. Khởi nghĩa Lý Bí.

Câu 3. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống lại ách cai trị của triều đại phong kiến  nào?

A. Nhà Lương.

B. Nhà Ngô.

C. Nhà Nam Hán.

D. Nhà Hán.

Câu 4. Nhân vật lịch sử nào dưới đây đã lập nên nhà nước Vạn Xuân?

A. Phùng Hưng.

B. Lý Bí.

C. Triệu Quang Phục.

D. Khúc Thừa Dụ.

 Câu 5. Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây đã đánh dấu nhân dân ta bước đầu giành được quyền tự chủ?

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

B. Chiến thắng Bạch Đằng.

C. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.

D. Khởi nghĩa Lý Bí.

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ chống quân xâm lược nào?

A. Nhà Hán.

B. Nhà Ngô.

C. Nhà Nam Hán.

D. Nhà Đường.

Câu 7. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo diễn ra vào năm nào?

A. Năm 931.

B. Năm 935.

C. Năm 937.

D. Năm 938

Câu 8. Ngô Quyền có kế sách độc đáo gì để đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938?

A. Mai phục.

B. Đóng cọc ở cửa sông.

C. Mai phục và đóng cọc ở cửa sông.

D. Kế hoãn binh.

Câu 9. Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là gì?

A. Mở ra thời đại độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc ta.

B. Chiến thắng quân Nam Hán.

C. Vua Nam Hán phải rút quân khỏi nước ta.

D. Đập tan ý đồ xâm lược của quân Nam Hán.

Câu 10. Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng nhất về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc?

A. Diễn ra rộng lớn.

B. Diễn ra mạnh mẽ.

C. Diễn ra liên tiếp.

D. Diễn ra sôi nổi

Câu 11. Mốc thời gian nào dưới đây đánh dấu kết thúc một nghìn năm Bắc thuộc?
A. Năm 907.

B. Năm 938.

C. Năm 544 

D. Năm 905

Câu 12. Sự kiện Lý Bí lên ngôi Vua (Lý Nam Đế)khẳng định điều gì? 

A. Lòng yêu nước của nhân dân ta.

B. Tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân ta.

C. Khẳng định được sự trưởng thành của ý thức dân tộc.


D. Khẳng định ý thức tự tôn dân tộc.

Câu 13: Nhà nước Vạn Xuân ra đời sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

B. Khởi Khúc Thừa Dụ.

C. Chiến thắng Bạch Đằng.

D. Khởi nghĩa Lý Bí.

Câu 14. Sự kiện nào dưới đây diễn ra vào năm 907.

A. Khúc Thùa Dụ tự xưng Tiết độ sứ.

B. Khúc Hạo thực hiện cuộc cải cách. 

C. Lý Nam Đế lên ngôi Vua.

D. Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.

Câu 15. Nhà nước Vạn Xuân kết thúc vào năm nào? 

A. Năm 603.

B. Năm 605

C. Năm 606 

D. Năm 607 .

Câu 16. Kế sách độc đáo của Ngô Quyền để tiêu diệt quân Nam Hán là?

A. đóng cọc trên sông Bạch Đằng.

B. vườn không nhà trống.

C. tiên phát chế nhân.

D. đánh điểm diệt viện.

Câu 17. Sự kiện nào đã chấm dứt thời kì Bắc thuộc ở nước ta?

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

B. Khởi Khúc Thừa Dụ.

C. Chiến thắng Bạch Đằng.

D. Khởi nghĩa Lý Bí.

Câu 18. Nét độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là

A. thể hiện lòng yêu nước của nhân dân ta.

B. tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân ta.

C. Tinh thần đoàn kết củ nhân dân ta.

D. khẳng định vai trò của phụ nữ trong đấu tranh chống ngoại xâm
Câu 19. Điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 42)?

A. Được đông đảo nhân dân tham gia.

B. Có sự liên kết với các tù trưởng dân tộc thiểu số.

C. Có nhiều nữ tướng tham gia.

D. Có đội tượng binh đóng vai trò tiên phong.

Câu 20. Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ và cải cách của Khúc Hạo có ý nghĩa nào dưới đây?

A. Chấm dứt thời kỳ phong kiến Bắc thuộc.

B. Giành nền độc lập lâu dài.

C. Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc.

D. Giành quyền tự chủ đặt nền móng cho nền độc lập lâu dài.

Câu 21. Sự kiện nào dưới đây có ý nghĩa quan trọng nhất trong tiến trình lịch sử dân tộc?

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

B. Khởi nghĩa Lý Bí.

C. Khởi Khúc Thừa Dụ.

D. Chiến thắng Bạch Đằng.

Câu 22. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc là do

A. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ.

B. do ách áp bức, bóc lột nặng nề của chính quyền đô hộ.

C. do mâu thuẫn của các thủ lĩnh người Việt với chính quyền đô hộ.

D. đời sống nhân dân khổ cực.

Câu 23. Nhận định nào dưới đây là đúng nhất về công lao của Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc?

A. Lãnh đạo nhân dân kháng chiến.

B. Mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài.

C. Đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán.

D. Bảo vệ độc lập dân tộc.

Câu 24. Từ các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, em hãy rút ra bài học trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

A. Dựng nước phải đi đôi với giữ nước.

B. Xây dựng quân đội hùng mạnh.

C. Đoàn kết toàn dân tộc.

D. Giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng.

* Tự luận.

Câu 1. Nêu những sự kiện chứng tỏ tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc?

Câu 2. Nêu nguyên nhân, kết quả cuộc khởi của Lý Bí? Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì?

Câu 3. Lập bảng thống kê về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khởi nghĩa Lí Bí, khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ, Chiến thắng Bạch Đằng về nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa? 

Câu 4. Hãy nêu những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc.?

Câu 5. “Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này”

Bốn câu thơ trên, trích trong Thiên Nam Ngữ Lục - áng sử ca dân gian thế kỉ XVII, nói về cuộc khởi nghĩa nào trong thời kì đấu tranh chống phong kiến Bắc thuộc của nhân dân ta? Em hãy nêu hiểu biết và cảm nhận của mình về cuộc khởi nghĩa đó?

Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (thế kỉ X – XV)
* Trắc nghiệm: 
Câu 1.Sau khi đánh bại quân xâm lược Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương vào năm nào? Đóng đô ở đâu?

A.Năm 938. Đóng đô ở Hoa Lư.         C. Năm 939. Đóng đô ở Thăng Long.

B.Năm 939. Đóng đô ở Cổ Loa.          D. Năm 938. Đóng đô ở Cổ Loa.

Câu 2. Năm 944 Ngô Quyền mất, nước ta xảy ra sự kiện gì dưới đây?

A. Loạn 12 sứ quân.                            B. Nội Chiến    

C. Nhà Tống xâm lược.                        D. Nhà Nguyên xâm lược

Câu 3. Ai là người dẹp loạn 12 sứ quân?

A. Đinh Công Trứ

B. Đinh Bộ Lĩnh.

C. Ngô Xương Ngập.

D. Lê Hoàn.

Câu 4. Nước ta được đổi tên là Đại Việt dưới thời vua nào? Năm bao nhiêu?
A. Ngô Quyền. Năm 938.

B. Đinh Bộ Lĩnh. Năm 968.

C. Lý Thánh Tông. Năm 1054.

D. Lê Lợi. Năm 1428.

Câu 5. Tên bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là
A. bộ Hình Luật.

B. bộ luật Hồng Đức.

C. bộ luật Hình thư.

D. bộ luật Gia Long.

Câu 6. Ai là người quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long? Năm nào?

A. Ngô Quyền. Năm 938.

B. Lê Hoàn. Năm 981.

C. Lý Công Uẩn. Năm 1010.

D. Đinh Bộ Lĩnh. Năm 968. 

Câu 7. Câu nói “Nhân tài là nguyên khí của quốc gia” là của

A. vua Lê Thánh Tông.

B. nhà giáo Chu Văn An.

C. vua Lý Thái Tổ.

D. vua Lê Hiến Tông.

Câu 8. Cuộc cải cách hành chính lớn nhất nước ta từ thế kỉ X – XV do ai thực hiện
A. Khúc Hạo.

B. Lý Thánh Tông.

C. Trần Thánh Tông.

D. Lê Thánh Tông.

Câu 9. Chế độ phong kiến Việt Nam phát triển đỉnh cao ở triều đại nào?
A. Nhà Lý.

B. Nhà Trần.

C. Nhà Lê Sơ.

D. Nhà Đinh – Tiền Lê.

Câu 10. Quân đội nước ta trong các thế kỉ XI – XV được tổ chức gồm
A. Hai bộ phận: quân bảo vệ vua và quân bảo vệ đất nước.

B. Ba bộ phận: quân bảo vệ vua, quân bảo vệ đất nước và quân bảo vệ kinh thành.

C. Hai bộ phận: quân bảo vệ nhà vua, kinh thành (cấm quân) và quân chính qui, bảo vệ đất nước (ngoại binh).

D. Một bộ phận: quân chính qui đảm nhiệm 2 nhiệm vụ là bảo vệ kinh thành và bảo vệ đất nước.

Câu 11. Dưới thời Lý, Trần quan lại chủ yếu được tuyển chọn từ 

A. con em nhân dân.

B. con em các gia đình quí tộc.

C. con cháu quan lại.

D. con em các gia đình quí tộc và quan lại..

Câu 12. Đất nước được chia thành nhiều lộ, phủ, huyện, châu, hương. Đó là bộ máy hành chính nhà nước dưới thời nào?

A. Nhà Lý.

B. Nhà Tiền Lê.

C. Nhà Trần.

D. Nhà Đinh.

 Câu 13. Bộ luật nào được biên soạn đầy đủ nhất, có nội dung tiến bộ nhất thời phong kiến ở Việt Nam?

A. Hình thư.

B. Hình luật. 

C. Quốc triều hình luật.

D. Hoàng Việt luật lệ.

Câu 14. Bộ máy nhà nước phong kiến nước ta được tổ chức hoàn chỉnh dưới triều vua nào?

A. Lý Thái Tổ.

B. Trần Thánh Tông.

C. Lê Thái Tông.

D. Lê Thánh Tông.

Câu 15. Một trong những điểm tiến bộ trong bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông so với các triều đại trước là

A. Bỏ chức Tể tướng và các chức Đại hành khiển.

B. Giúp vua trị nước có Tể tướng và một số đại thần.

C. Giúp vua trị nước là ba ban: văn ban, võ ban, tăng ban.

D. Giúp việc cho vua là các Xã quan.

Câu 16. Vị vua cuối cùng của nhà Lý là

A. Lý Cao Tông.

B. Lý Chiêu Hoàng.

C. Lý Thánh Tông.

D. Lý Nhân Tông.

Câu 17. Nhân vật nào dưới đây trở thành vua đầu tiên của nhà Trần?

A. Trần Cảnh.

B. Trần Bình Trọng.

C. Trần Thủ Độ.

D. Trần Quốc Tuấn.

Câu 18.  Sự kiện nào dưới đây đã mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc ta?

A. Khúc Hạo thực hiện cuộc cải cách năm.

B. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.

C. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền.

D. Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

Câu 19. Nhà nước phong kiến Việt Nam được hình thành và phát triển trong khoảng thời gian nào dưới đây?

A. Từ thế kỉ V – thế kỉ X.

B. Từ thế kỉ X – thế kỉ XV.

C. Từ thế kỉ XVI – thế kỉ XVII.

D. Từ thế kỉ XVII – thế kỉ XVIII.

Câu 20. Hoàn chỉnh nội dung kiến thức sau “Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, mở ra….”

A. Một giai đoạn phát triển mới.

B. Một thời kì mới.

C. Một kỉ nguyên mới.

D. Một thời đại mới.

Câu 21. Ý nào dưới đây không phải là nội dung của bộ luật Hồng Đức?
A. Khi xa giá nhà vua đi qua mà xông vào hàng người đi kèm thì xử tội đồ.

B. Bán ruộng đất ở biên cương cho ngoại quốc thì xử chém.

C. Ăn trộm trâu, bò của dân thì bị phạt tiền.

D. Đào trộm đê đập làm thiệt hại nhà cửa, lúa má thì xử đồ, lưu.

Câu 22. Hoàn chỉnh nội dung kiến thức sau: “Các triều đại phong kiến đều có….ở vùng biên giới”

A. Đoàn kết với các dân tộc ít người.

B. Đoàn kết với các dân tộc ít người, nhất là với các tù trưởng.

C. Đoàn kết với các nước láng giềng.

D. Đoàn kết với các triều đại phương bắc, nhất là với các tù trưởng.

Câu 23. Thời Lý, Trần, Hồ quan hệ nước ta với phương Bắc như thế nào?

A. Giữ thái độ vừa mềm dẻo vừa cứng rắn để giữ vững biên cương.

B. Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn.

C. Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn, nhưng luôn giữ vững tư thế của một dân tộc độc lập.

D. Hợp tác bình đẳng hai bên cùng có lợi.

Câu 24. Từ nhận định “Nhân tài là nguyên khí của nhà nước, nguyên khí mạnh thì trị đạo mới mạnh…” (SGK Lịch sử 10, tr 88). Theo em, tầm quan trọng của giáo dục đối với nước ta hiện nay là

A là thứ yếu với vận mệnh đất nước.

B. có tầm quan trọng, nhưng chưa phải là vấn đề cấp bách.

C. có tầm quan trọng hàng đầu với vận mệnh đất nước.

D. không quan trọng với vận mệnh đất nước.

Câu 25. Công cuộc cải cách hành chính ngày nay của VN nên kế thừa kinh nghiệm gì từ cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông?

A. Kiện toàn lại bộ máy nhà nước ở địa phương.

B. Kiện toàn lại bộ máy nhà nước ở trung ương.

C. Kiện toàn lại các cơ quan hành chính.

D.  Kiện toàn bộ máy nhà nước, phân công rõ ràng, tránh chồng chéo.

*Tự luận: 
Câu 1. So sánh bộ máy nhà nước thời Lê Sơ với bộ máy nhà nước thời Đinh – Tiền Lê? Rút ra nhận xét?

Câu 2: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý – Trần và thời Lê Thánh Tông? Rút ra nhận xét?

Câu 3. Nêu nội dung cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông và làm rõ sự tiến bộ và hoàn chỉnh của bộ máy nhà nước thời Lê Sơ?

Câu 4. Lập bảng thống kê thời gian thống trị của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X – XV?

Câu 5. Nêu các chính sách đối nội, đối ngoại và tác dụng của các chính sách này đối với việc xây dựng, củng cố và bảo vệ nền độc lập của các triều đại phong kiến nước ta từ TK X – XV?

Câu 6. Em có tán thành chủ trương cải cách hành chính của nhà vua Lê Thánh Tông ở thế kỉ XV không? Hãy đóng vai vua Lê Thánh Tông để phát biểu quan điểm của mình? 
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